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1 25211707171 Hoàng Quốc Anh 15/03/2001 110 K25EDT2 Quảng Trị 1,000,000

2 25211709306 Dương Tiến Anh 02/04/2001 110 K25EDT1 Quảng Bình 1,000,000

3 25211716810 Trương Công Đông 14/04/2001 110 K25EDT1 Quảng Trị 1,000,000

4 25211703741 Hồ Thanh Hà 20/02/2001 110 K25EDT1 Nghệ An 1,000,000

5 25211709283 Nguyễn Đức Hậu 06/01/2001 110 K25EDT2 Quảng Trị 1,000,000

6 25211607041 Nguyễn Anh Khải Hoàn 04/02/2001 110 K25EDT2 Quảng Trị 1,000,000

7 25211709016 Nguyễn Văn Hưng 10/02/2001 110 K25EDT2 Quảng Bình 1,000,000

8 25214310159 Nguyễn Văn Linh 19/06/2001 110 K25EDT2 Quảng Bình 1,000,000

9 25211717190 Nguyễn Quốc Minh 16/10/1999 110 K25EDT1 Hà Tĩnh 1,000,000

10 25211716035 Đỗ Tiến Nghĩa 15/03/2001 110 K25EDT1 Quảng Bình 1,000,000

11 25211216737 Trần Tiến Nghĩa 06/09/2001 110 K25EDT2 Quảng Bình 1,000,000

12 25211613873 Nguyễn Minh Quỳnh 22/08/2001 110 K25EDT2 Thanh Hóa 1,000,000

13 25211701295 Trịnh Nhật Tân 21/09/2001 110 K25EDT1 Quảng Bình 1,000,000

14 25211717706 Đào Nam Trung 23/10/1999 110 K25EDT2 Quảng Bình 1,000,000

15 25211708789 Hoàng Khắc Trường 28/08/2001 110 K25EDT1 Quảng Bình 1,000,000

16 25211610637 Võ Hữu An 10/03/2001 114 K25EHN Hà Tĩnh 1,000,000

17 25211611896 Trương Văn Hoàng 15/01/2001 114 K25EHN Nghệ An 1,000,000

18 25211709138 Lê Đăng Hùng 06/08/2001 114 K25EHN Quảng Trị 1,000,000

19 25211705420 Phan Minh Đức 05/08/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Quảng Bình 1,000,000

20 25211209310 Ngô Đức Hải 10/01/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Hà Tĩnh 1,000,000

21 25211703412 Phạm Xuân Kiệt 18/01/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Quảng Bình 1,000,000

22 25211701798 Đào Xuân Lộc 22/01/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Quảng Bình 1,000,000

23 25211702596 Võ Tá Thi 28/11/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Hà Tĩnh 1,000,000

24 25211701795 Phạm Thanh Tùng 26/01/2001 110(VJ) K25VJ-EDT Quảng Bình 1,000,000

25 25211608658 Nguyễn Trần Ngọc Hiếu 17/03/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Quảng Bình 1,000,000

26 25201817516 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 12/03/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Quảng Bình 1,000,000

27 25211810549 Nguyễn Thế Trường 05/01/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Quảng Trị 1,000,000

28 25215108786 Hoàng Nguyễn Tuấn Anh 05/04/2001 302 K25YDD3 Quảng Bình 1,000,000

29 25205107272 Nguyễn Thị Mai Anh 23/06/2001 302 K25YDD3 Quảng Trị 1,000,000
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30 25205110289 Lê Thị Minh Anh 26/11/2001 302 K25YDD1 Thanh Hóa 1,000,000

31 25205110708 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/09/2001 302 K25YDD1 Hà Tĩnh 1,000,000

32 25215104704 Nguyễn Tuấn Anh 04/07/2001 302 K25YDD3 Thanh Hóa 1,000,000

33 25205109548 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/03/2001 302 K25YDD1 Quảng Bình 1,000,000

34 25205117048 Hoàng Vũ Minh Hoa 08/10/2001 302 K25YDD3 Quảng Bình 1,000,000

35 25205111911 Lê Thị Hồng 28/08/2001 302 K25YDD1 Nghệ An 1,000,000

36 25205117412 Trần Thị Ánh Hồng 24/09/2001 302 K25YDD3 Quảng Bình 1,000,000

37 25205103904 Võ Thị Diệu Huyền 11/06/2001 302 K25YDD2 Quảng Trị 1,000,000

38 25205110059 Lê Thị Cẩm Ly 18/10/2001 302 K25YDD1 Hà Tĩnh 1,000,000

39 25205117186 Nguyễn Thị Mỹ 20/08/2001 302 K25YDD2 Quảng Bình 1,000,000

40 25205108478 Phan Thị Thanh Nhàn 25/08/2001 302 K25YDD2 Quảng Trị 1,000,000

41 25205107712 Nguyễn Ngọc Đan Nhi 15/10/2000 302 K25YDD2 Quảng Bình 1,000,000

42 25205117354 Lê Thị Khánh Như 14/09/2001 302 K25YDD2 Hà Tĩnh 1,000,000

43 25205105685 Nguyễn Thị Nhung 04/04/2001 302 K25YDD3 Thanh Hóa 1,000,000

44 25215110216 Trịnh Duy Phong 20/07/2001 302 K25YDD3 Hà Tĩnh 1,000,000

45 25215101510 Lê Văn Quang 23/11/2001 302 K25YDD3 Quảng Bình 1,000,000

46 25205116323 Bùi Như Quỳnh 08/10/2001 302 K25YDD3 Hà Tĩnh 1,000,000

47 25205101553 Trần Thị Tâm 05/09/2001 302 K25YDD1 Quảng Bình 1,000,000

48 25205101688 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/04/2001 302 K25YDD1 Quảng Bình 1,000,000

49 25205114450 Nguyễn Thị Thơm 15/01/2001 302 K25YDD2 Hà Tĩnh 1,000,000

50 25205104202 Võ Hoài Thương 11/06/2001 302 K25YDD2 Quảng Bình 1,000,000

51 25205108358 Thái Thị Thương 02/10/2001 302 K25YDD2 Quảng Trị 1,000,000

52 25205115355 Nguyễn Thị Uyên 18/01/2001 302 K25YDD1 Nghệ An 1,000,000

53 25205104134 Đặng Lê Quỳnh Anh 10/10/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Thanh Hóa 1,000,000

54 25205117359 Nguyễn Thị Bích Hằng 10/09/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000

55 25205109338 Lê Thị Thu Hiền 16/09/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000

56 25205117739 Trần Thị Phương Linh 30/09/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Trị 1,000,000

57 25215101596 Nguyễn Đức Mạnh 22/04/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Thanh Hóa 1,000,000

58 25215103040 Đặng Thái Sơn 18/09/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000

59 25205117660 Nguyễn Phương Thảo 12/08/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Trị 1,000,000

60 25205105499 Trần Phương Thảo 06/12/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Thanh Hóa 1,000,000

61 25205107228 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/01/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000

62 25205117124 Lê Thị Thu Trinh 04/12/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000

63 25205107851 Đinh Thị Hoàng Yến 04/01/2001 302(VJ) K25VJ-YDD Quảng Bình 1,000,000
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64 25214301146 Bùi Phước An 21/01/2001 111 K25ADH1 Quảng Trị 1,000,000

65 25204316621 Trần Thị Ngọc Anh 26/02/2001 111 K25ADH4 Hà Tĩnh 1,000,000

66 25214301508 Bùi Anh Đức 03/06/2001 111 K25ADH1 Hà Tĩnh 1,000,000

67 25204304963 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 16/07/2001 111 K25ADH4 Quảng Bình 1,000,000

68 25214307112 Lê Khánh Hoàng 07/06/2001 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

69 25204300281 Trần Thị Ly Hương 06/11/2001 111 K25ADH1 Hà Tĩnh 1,000,000

70 25214301544 Lê Trung Kiên 26/02/1999 111 K25ADH3 Quảng Bình 1,000,000

71 25214302912 Hồ Lâm Kiệt 03/10/1999 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

72 25214302873 Bùi Đức Lộc 13/02/2001 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

73 25204316312 Hoàng Thị Ngân 22/02/2001 111 K25ADH1 Nghệ An 1,000,000

74 25214309680 Nguyễn Hoàng Phong 11/09/2001 111 K25ADH1 Quảng Trị 1,000,000

75 25214307303 Trương Đức Phúc 25/08/2001 111 K25ADH3 Quảng Trị 1,000,000

76 25214305255 Nguyễn Thanh Tâm 18/08/2000 111 K25ADH4 Quảng Bình 1,000,000

77 25214301762 Võ Minh Thái 08/08/2001 111 K25ADH4 Quảng Trị 1,000,000

78 25214314314 Lương Minh Thăng 15/02/2001 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

79 25214308182 Mai Văn Thành 22/10/2001 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

80 25214305709 Lê Hoàng Thảo 14/09/2001 111 K25ADH1 Quảng Trị 1,000,000

81 25204316392 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 17/03/2001 111 K25ADH2 Quảng Trị 1,000,000

82 25214314757 Nguyễn Chơn Tính 01/01/2001 111 K25ADH4 Quảng Trị 1,000,000

83 25214317181 Vũ Minh Trí 07/03/2000 111 K25ADH3 Thanh Hóa 1,000,000

84 25214303235 Đặng Công Tuyền 12/02/2001 111 K25ADH4 Quảng Bình 1,000,000

85 25204315712 Nguyễn Tuyết Anh 19/11/2001 111(VJ) K25VJ-ADH Hà Tĩnh 1,000,000

TỔNG SỐ: 85 sinh viên

Số tiền bằng chữ: tám mươi lăm triệu đồng chẵn
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